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I. Thông tin chung 

Tên học phần:  Viết 4 

Mã học phần:  233_71ENGL30442 Số tin chỉ: 02 

Mã nhóm lớp học phần:  233_71ENGL30442_01 

Hình thức thi: Tự luận Thời gian làm bài:  60 phút 

Thí sinh được tham khảo tài liệu: ☐ Có ☒ Không 

 

II. Các yêu cầu của đề thi nhằm đáp ứng CLO 
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Ký hiệu 

CLO Nội dung CLO  
Hình thức 

đánh giá 

Trọng số CLO trong thành 

phần đánh giá (%) 

Câu hỏi 

thi số 

Điểm số 

tối đa 

Lấy dữ liệu đo 

lường mức đạt 

PLO/PI 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

CLO 1 

Ứng dụng từ vựng và ngữ 

pháp tiếng Anh để viết một 

bài văn hoàn chỉnh 

Tự luận 50% 1 5 PI 2.1 

CLO 2 

Áp dụng các phương pháp 

viết một văn mạch lạc, 

logic. 

Tự luận 30% 1 3 PI 2.1 

CLO3 
Phân loại các dạng bài văn 

trong tiếng Anh 
 20% 1 2 PI 6.1 

 

III. Nội dung câu hỏi thi 

 

Câu hỏi 1: (10 điểm) 

 

Write an essay about ONE of the following topics. You should write at least 250 words. 

Topic 1: What are some effects of fake news on education? 

Topic 2: Compare and contrast online shopping and onsite shopping. 
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ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM 

 

Phần câu hỏi Nội dung đáp án Thang điểm Ghi chú 

I. Tự luận   

Câu 1  10.0  

Nội dung a. Hook General sentence to introduce to the discussed topic 0.25  

Nội dung b. Connecting 

Information 

Connecting cohesively the hook and the thesis statement 0.25  

Nội dung c. Thesis 

Statement 

Well written sentence, either stated or implied, showing 

stance on the topic. 

1.0  

Nội dung d. Topic 

Sentences 

Each paragraph should include one topic sentence, and the 

topic sentence should develop the thesis statement. 

1.0  

Nội dung e. Supporting 

Sentences 

Supporting sentences directly support the topic sentence. 

Those can be examples, reasons, or facts, or statistics to 

support the topic sentence. 

1.0  

Nội dung f. 

Counterargument 

Counterargument to show the opponent’s idea. 1.0  

Nội dung g. Conclusion Restatement/summary of the main idea 0.5  

Nội dung h. Conclusion Good suggestion/ opinion/ prediction 1.0  

Nội dung i. Cohesion All sentences should be developed cohesively within each 

paragraph, i.e. one sentence should link to the others.  

1.0  

Nội dung j. Unity No irrelevant sentence is allowed in each paragraph. Each 

sentence should directly relate to the discussed topic. Each 

1.0  
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sentence in each body paragraph should support the topic 

sentence. 

Nội dung k. Language Word use, grammar, structures, spellings, etc.: free of errors 2.0  

 Điểm tổng 10.0  
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